
1 Trần Thị Nga 26/12/1968 Giáo viên Cao đẳng V.07.02.26 6 3,65 01/3/2022 V.07.02.26 7 3,96

Trường 

Mầm 

non Thị 

trấn Gôi

2 Nguyễn Thị Kim Hoa 11/12/1968 Kế toán Trung cấp V.06.032 11 3,86 01/5/2023 V.06.032 12 4,06

Trường 

Tiểu học 

xã Minh 

Tân

3 Hoàng Thị Nhàn 15/9/1968 Hiệu trưởng Đại học V.07.02.26 7 3,96 01/5/2023 V.07.02.26 8 4,27

Trường 

Mầm 

non 

Cộng 

Hoà

4 Bùi Thị Hoạt 02/9/1968 Giáo viên Cao đẳng V.07.02.26 7 3,96 01/7/2022 V.07.02.26 8 4,27

Trường 

Mầm 

non 

Quang 

Trung

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng bậc

Stt

Phụ lục 4

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC HẠN CHO CÓ THÔNG BÁO NGHỈ HƯU
(Kèm theo Thông báo số      ngày      /3/2025 của UBND huyện Vụ Bản)

Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh Chức vụ

Trình độ 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

được đào tạo

Ngạch, bậc, hệ số lương hiện hưởng Đề nghị nâng bậc lương mới

Ghi chú
Mã số CDNN

Bậc 

trong 

trong 

chức 

danh 

Thời 

gian 

được 

tính 

nâng bậc 

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ

Thời điểm 

được xếp

Hệ số 

chênh lệch 

bảo lưu 

(nếu có)

Mã số CDNN

Danh sách này có 04 người./.

Bậc khi 

được 

nâng bậc 

lương
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